ĐỀ KIỂM TRA TẬP TRUNG THÁNG 10 LỚP 10 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3đ)
1. Giá trị nào dưới đây không luôn luôn bằng số thứ tự của ô nguyên tố tương ứng ?
A. Số điện tích hạt nhân nguyên tử.
B. Số hạt proton của nguyên tử.
C. Số hạt nơtron của nguyên tử.
D. Số hạt electron của nguyên tử.
2. Chu kì là tập hợp các nguyên tố, mà nguyên tử của các nguyên tố này có cùng  
A. số electron.
B. số lớp electron.
C. số electron hóa trị.
D. số electron ở lớp ngoài cùng.
3. Số thự tự của các nhóm A được xác định bằng 
A. số electron độc thân
B. số electron lớp ngoài cùng.
C. số electron của hai phân lớp là (n–1)d và ns.
D. Có thể bằng số electron lớp ngoài cùng hoặc bằng số electron của hai phân lớp là (n–1)d và ns.
4. Trong 1 chu kỳ, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân:
A. Tính kim loại của các nguyên tố giảm dần, tính phi kim của các nguyên tố tăng dần
B. Tính kim loại của các nguyên tố tăng dần, tính phi kim của các nguyên tố giảm dần
C. Tính kim loại của các nguyên tố giảm dần, tính phi kim của các nguyên tố giảm dần
D. Tính kim loại của các nguyên tố tăng dần, tính phi kim của các nguyên tố tăng dần
5.  Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng là 3p5. Hãy tìm câu sai khi nói về nguyên tử X:
A. Lớp electron ngoài cùng của X có 7e
B. X thuộc chu kỳ 3 trong bảng hệ thống tuần hoàn.
C. X thuộc nhóm VA trong bảng hệ thống tuần hoàn
D. X thuộc nhóm VIIA trong bảng hệ thống tuần hoàn.
6. Nguyên tố R có cấu hình electron 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3. Công thức oxit cao nhất của R là:
	A. R2O3                      B.  R2O5                          C. RO3                     D. RO2
7. Y có cấu hình e : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 .Vị trí của Y trong bảng hệ thống tuần hoàn là:                     
	A. Chu kì 3, nhóm VIIA               		B. Chu kì 3, nhóm VIIIA
	C. Chu kì 4, nhóm IA                  		 D. Chu kì 4, nhóm IIA	
8. Hợp chất khí với hiđro của nguyên tố M là MH3. Công thức oxit cao nhất của M là   
     A. M2O	B. M2O3	C. M2O5	D. MO3
9. Nguyên tố X có số thứ tự 20 trong bảng tuần hoàn. Vị trí của X là :
	A.  chu kì 3, nhóm IIA.				B.  chu kì 4, nhóm IIA.
	C.  chu kì 3, nhóm IA.				D.  chu kì 4, nhóm IA.
10. Cho dãy các nguyên tố sau: Rb, Na, Li, K, Cs. Các nguyên tố này thuộc nhóm:
A. IA        B. IIA.               C. IIIA              D. IVA
11. Nguyên tử X có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 3s23p1. Chỉ ra điều sai khi nói về nguyên tử X:
A. X nằm ở ô 13, chu kỳ 3, nhóm IIIA
B. X có khuynh hướng nhường 3 electron 
C. X là kim loại
D. Lớp ngoài cùng của X có 1 electron 
12. Nguyên tử một nguyên tố có cấu hình electron như sau:
  	a) 1s2 2s2 2p1                    b) 1s2 2s2 2p4       
            c) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1       d) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 
  Những nguyên tố nào sau đây thuôc cùng một nhóm:
A. a, c	               B. b, c	               C. c, d	           D. a, b
II. PHẦN TỰ LUẬN (7đ)
Câu 1: (2,0 đ)
Cho nguyên tử X (Z=7) và Y( Z = 19).
a) Viết cấu hình electron của X,Y.
b) Nêu tính chất hóa học của X,Y ( kim loại,  phi kim hay khí hiếm) ? Giải thích?
c) Nêu vị trí của X, Y trong bảng tuần hoàn (ô, chu kì, nhóm) ? Giải thích?
Câu 2: (1,0 đ)
 Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố sau
     a) Nguyên tố X ở chu kì 3, nhóm VIA trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.
     b) Vỏ nguyên tử của nguyên tố  Y có 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 3 electron.
Câu 3: (2,0 đ)
Nguyên tố R với hidro cho hợp chất RH2. Oxit của nó chứa 60 % oxi vế khối lượng.
a) Xác định nguyên tử khối và viết tên nguyên tố X.
b) Nêu công thức của oxit cao nhất là gì? công thức hợp chất khí với Hidro?
      c) Công thức của hidroxit tương ứng là gì? Tính chất của hidroxit tương ứng đó?
Câu 4: (1,0 đ)
[bookmark: _GoBack]Hòa tan hoàn toàn  11,5 gam một kim loại kiềm M vào  nước tạo ra 5,6  lít hidro ở điều kiện chuẩn. Xác định tên kim loại đó.
Câu 5: (1,0 đ)
Trong hợp chất AB2; A, B là hai nguyên tố ở cùng một phân nhóm chính thuộc  2 chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn. Tổng số proton trong hạt nhân nguyên tử của A và B là 24. Viết cấu hình electron của A, B .
( Học sinh không  được sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn)
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II. TỰ LUẬN( 7đ)
Câu 1:(2.0 đ)
 a) Viết cấu hình e  								(2* 0.25đ)
b) Tính chất  									(2* 0.25đ)
c) vị trí 									(2* 0. 5đ)
Câu 2: (1,0 đ)
Viết cấu hình e  								(2*0.5đ)
Câu 3: (2,0đ)
a) (1,25đ)   RH2 => CT oxit cao nhất là RO3			(0.25đ)
 		%R =  100-60 = 40%				(0.25đ)
		Biểu thức 					(0.5đ)
=> MR	, Tên					(0.25đ)
b) (0.25đ)Công thức của oxit cao nhất SO3 ,công thức hợp chất khí với Hidro H2S   (2*0.125đ)
c) (0.25đ) Công thức của hidroxit tương ứng: H2SO4 , Tính chất của hidroxit : tính axit (2*0.125đ)
Câu 4: (1,0 đ) 
- Viết phương trình					(0.25đ)
- Số mol H2						(0.25đ)
- Số mol M 						(0.25đ)
- Tìm M , Tên						(0.25đ)
-							
Câu 5: (1,0 đ)  A, B  thuộc hai chu kì nhỏ
		ZA+  ZA  + 8 =24
		=> ZA = 8, ZB =16





 
